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UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  
 

Số:          /KH-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày       tháng        năm 2023 

 

KẾ HOẠCH 

Công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023 
  

Thực hiện Công văn số 200/UBND-TCDNC ngày 07/02/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt Chương trình công tác thanh tra, kiểm tra 

năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế 

hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Xem xét, đánh giá tình hình thực tế việc chấp hành các quy định pháp luật 

của Nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông đối với các tổ chức, cá nhân 

được thanh tra, kiểm tra. 

- Phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định pháp luật của Nhà 

nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông và 

Thanh tra tỉnh về công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành. 

- Nghiêm khắc xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm pháp luật, nhắc nhở 

những khuyết điểm, sai sót để duy trì nề nếp trong hoạt động lĩnh vực thông tin và 

truyền thông. 

- Xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra sát với yêu cầu quản lý; 

xác minh và trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo công minh, khách quan, 

đúng quy định của Nhà nước. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác tham mưu 

- Theo dõi, phát hiện, xử lý vi phạm hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền 

đình chỉ thi hành hoặc huỷ bỏ những quy định trái với văn bản quy phạm pháp luật. 

- Tham mưu phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về lĩnh 

vực thông tin và truyền thông và lĩnh vực có liên quan khi sở tổ chức các hội nghị 

tập huấn, hoặc khi tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra. 

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

a) Công tác tiếp công dân 

- Triển khai thực hiện công tác tiếp công dân đúng luật định, đúng quy trình 
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thủ tục đã được công khai. 

- Bố trí thời gian tiếp công dân trong giờ hành chính, địa điểm tại phòng tiếp 

công dân của sở: 

+ Lãnh đạo sở tiếp vào sáng thứ 4 tuần đầu tiên của tháng; nếu trùng vào các 

ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết thì chuyển sang ngày kế tiếp. 

+ Cán bộ Thanh tra sở tiếp các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần. 

b) Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

- Giao Thanh tra sở chủ trì công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo theo đúng quy trình của sở đã ban hành. 

- Giải quyết các tranh chấp và khiếu nại phát sinh giữa các doanh nghiệp, giữa 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và người dân thuộc lĩnh vực ngành quản lý. 

3. Công tác tự kiểm tra, giám sát và xử lý sau thanh tra 

Thường xuyên chỉ đạo, điều hành Thanh tra sở làm tốt công tác tự kiểm tra, 

giám sát đối với công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. 

4. Công việc thường xuyên 

- Tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực 

thông tin và truyền thông. 

- Thực hiện các báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng, báo cáo năm gửi: Thanh 

tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Ban Nội chính Tỉnh 

ủy, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. 

- Rà soát thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, phối hợp xử lý vi phạm. 

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính. 

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh 

Hà Nam. 

- Xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra; Kế hoạch phòng, chống tham nhũng;  

Kế hoạch công tác của Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh; Kế hoạch công tác 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm tiếp theo. 

5. Công việc không thường xuyên 

- Tổ chức các cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt. 

- Thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất theo tình hình thực tế và theo yêu cầu 

của cấp trên. 

- Tham gia các đợt tập huấn do Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ Thông tin và 

Truyền thông tổ chức, Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương tổ chức.  

- Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc 
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phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm trên 

mạng Internet. 

- Phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I xử lý vi phạm các 

đơn vị sử dụng tần số trên địa bàn. 

- Khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân hoạt động 

trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

- Thực hiện các báo cáo đột xuất về Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ Thông tin và 

Truyền thông, Sở Tư pháp, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao. 

(Có chương trình công tác kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông  

- Giao Thanh tra sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, các phòng 

chuyên môn thuộc sở chuẩn bị nội dung, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch công tác 

thanh tra, kiểm tra năm 2023. 

- Phối hợp với Công an tỉnh và các ngành liên quan cử cán bộ, chuyên viên 

tham gia các cuộc thanh tra, kiểm tra và công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh 

vực thông tin và truyền thông. 

2. Các cơ quan, đơn vị phối hợp 

Cử người tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra và chủ trì nội dung thanh tra, kiểm 

tra thuộc lĩnh vực mình được giao quản lý. 

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực thông 

tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh  

Cung cấp đầy đủ thông tin khi Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có 

thẩm quyền yêu cầu; đồng thời cung cấp tài liệu, số liệu có liên quan cho đoàn 

thanh tra, kiểm tra khi thực thi nhiệm vụ, cử cán bộ có trách nhiệm tham gia chứng 

kiến khi có yêu cầu./. 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 
- Thanh tra Bộ TTTT;     

- Các sở, ngành liên quan; 

- Trung tâm TSVTĐ khu vực I; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các tổ chức, cá nhân liên quan; 

- Lưu: VT.  

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Tuấn 
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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số …    …/KH-STTTT ngày  …   /      /2023 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

Tháng Nội dung công việc 
Đối tượng thanh tra, kiểm tra, rà soát, 

khảo sát 

Đơn vị  chủ 

trì  
Đơn vị phối hợp 

1 

Khảo sát, nắm bắt thị trường 

lịch Blốc, buôn lậu qua đường 

bưu chính dịp Tết Nguyên đán  

Xây dựng Kế hoạch phòng, 

chống tham nhũng 2023. 

Các cơ sở  phát hành xuất bản phẩm  

Các doanh nghiệp bưu chính, chuyển 

phát. 

 

Thanh tra  

Sở TT&TT 

Các phòng chuyên môn của 

sở 

2 

Xây dựng Kế hoạch công tác 

thanh tra, kiểm tra 2023; Kế 

hoạch công tác của Đội liên 

ngành phòng, chống in lậu tỉnh 

năm 2023. 

 
Thanh tra  

Sở TT&TT 

Các phòng chuyên môn của 

sở  

3 

Khảo sát, nắm bắt hiện trạng,  

rà soát thông tin xấu, độc trên 

mạng xã hội 

Các đại lý Internet; các tổ chức cá nhân 

sử dụng mạng xã hội. 

Thanh tra  

Sở TT&TT 

Các phòng, đơn vị chuyên 

môn của sở  

Kiểm tra hoạt động bưu chính, 

chuyển phát 

Các gồm 08 doanh nghiệp bưu chính 

chuyển phát. Chi tiết  theo Phụ lục 1  Phòng BC-

VT-CNTT 

 Sở TT&TT 

Thanh tra Sở TT&TT, Phòng 

VH&TT các huyện, thị xã, 

thành phố.  

Bảo hiểm xã hội tỉnh  

4 

Tiếp tục kiểm tra hoạt động bưu 

chính, chuyển phát 
Chi tiết theo Phụ lục 1  

Kiểm tra về lĩnh vực Internet 
36 đại lý Internet, điểm cung cấp trò chơi 

điện tử công cộng 
 Phòng BC-VT-CNTT; 
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Tháng Nội dung công việc 
Đối tượng thanh tra, kiểm tra, rà soát, 

khảo sát 

Đơn vị  chủ 

trì  
Đơn vị phối hợp 

 Chi tiết theo Phụ lục 2 Thanh tra  

Sở TT&TT 

Phòng VH&TT các huyện, 

thị xã, thành phố. Phòng PA 

03 Công an tỉnh 5 
Tiếp tục kiểm tra về lĩnh vực 

Internet 
Chi tiết theo Phụ lục 2 

6 
Kiểm tra việc sử dụng tần số vô 

tuyến điện 

Gồm 07 tổ chức, doanh nghiệp, 

 Chi tiết theo Phụ lục 3 

Thanh tra  

Sở TT&TT 

Trung tâm TSVTĐ KV I, 

Phòng BC-VT-CNTT, phòng 

VH&TT các huyện, thị xã, 

thành phố. 

 Sở Giao thông vận tải  

7 

Kiểm tra lĩnh vực Thông tin 

điện tử 

Trường Chính trị tỉnh Hà Nam 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Nam 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam 

Trung tâm Xúc tiến Du lịch 

Công ty Cổ phần Quang Minh Invest 

Phòng TT-BC-

XB   

Sở TT&TT 

Thanh tra Sở TT&TT, 

Phòng BC-VT-CNTT, 

Trung tâm CNTT&TT 

 

Kiện toàn Đội liên ngành Phòng 

chống in lậu của tỉnh.  
 

Thanh tra  

Sở TT&TT 

Phòng TT- BC-XB;  Công an 

tỉnh; Cục QLTT tỉnh Hà Nam. 

8 
Thanh tra về hạ tầng kỹ thuật 

viễn thông, kiểm định trạm BTS 

Viettel Hà Nam 

Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Bắc 

Công ty Cổ phần viễn thông FPT chi 

nhánh Hà Nam  
Thanh tra  

Sở TT&TT 

Phòng BC-VT-CNTT, 

phòng VH&TT các huyện, 

thị xã, thành phố 

Viễn Thông  Hà Nam 
Bảo hiểm xã hội tỉnh  

Phòng BC-VT-CNTT, phòng 
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Tháng Nội dung công việc 
Đối tượng thanh tra, kiểm tra, rà soát, 

khảo sát 

Đơn vị  chủ 

trì  
Đơn vị phối hợp 

VH&TT các  huyện, thị xã, 

thành phố 

9 

Tiếp tục thanh tra hạ tầng kỹ 

thuật viễn thông, kiểm định 

trạm BTS 

   

10 
Kiểm tra về ứng dụng công 

nghệ thông tin (chuyển đổi số ) 

Sở Công Thương 

Sở Giao thông Vận tải 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

Sở Xây dựng 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

UBND thị xã Duy Tiên 

UBND huyện Kim Bảng 

UBND huyện Thanh Liêm 

Phòng BC-

VT-CNTT  

Sở TT&TT  

Văn phòng UBND tỉnh,  

Sở Nội vụ 

 

 

11 

 

 

Kiểm tra về lĩnh vực in, phát 

hành xuất bản phẩm  

 

28 tổ chức, cá nhân.  

Chi tiết theo phụ lục 4. 

Thanh tra  

Sở TT&TT 

Đội liên ngành; 

Ban Quản lý các KCN;  

 

03 Công ty in, Chi tiết theo phụ lục 4. 

(thời gian cụ thể do Cục Thuế tỉnh) 

Cục thuế tỉnh; 

Chi cục Thuế 

KV Phủ Lý- 

Kim Bảng 

Sở TT&TT (đội liên 

ngành),   

Ban Quản lý các KCN 

12 
Tiếp tục kiểm tra về lĩnh vực in, 

phát hành xuất bản phẩm 
Chi tiết theo phụ lục 4.   
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Phụ Lục 1: Kiểm tra các doanh nghiệp bưu chính chuyển phát 
 

STT Tên  tổ chức, doanh nghiệp được kiểm tra Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

1 Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm tại Hà Nam 

Phòng BC-VT-

CNTT,  

Sở TT&TT 

 

Thanh tra sở TT&TT, 

Phòng VH&TT các 

huyện, thị xã, thành 

phố.  

 Tháng 

3,4/2023 

2 
Chi nhánh bưu chính Viettel Hà Nam - Tổng Công ty Cổ 

phần bưu chính Viettel 

3 
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín - 

Chi nhánh Hà Nam 

4 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại và Chuyển phát 

nhanh Nội Bài tại Hà Nam 

5 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao hàng nhanh - Chi nhánh Hà 

Nam 

6 
Các địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH một thành 

viên Thuận Phong- Chi nhánh Bắc Ninh 

7 
Chi nhánh Hà Nam - Công ty TNHH NIN SING 

LOGISTICS 

8 Bưu điện tỉnh Hà Nam 

Thanh tra sở, Phòng 

VH&TT các huyện, thị 

xã, thành phố.  

Bảo hiểm xã hội tỉnh 
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Phụ lục 2. Các đại lý Internet điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  
 

STT 
Tên chủ đại lý Internet 

được kiểm tra 
STT 

Tên chủ đại lý Internet 

được kiểm tra 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

1 Bùi Văn Hoành  19 Trần Quang Tùng 

Thanh tra   Sở 

TT&TT 

Phòng VH&TT 

các huyện, thị 

xã, thành phố; 

Phòng PA 03 

Công an tỉnh; 

Phòng BC-VT-

CNTT  

Tháng 

4,5/2023 

2 Cao Kim Tuyến  20 Trần Xuân Tùng 

3 Vũ Thị Thúy Hà 21 Trần Thị Phương Dung 

4 Cao Thị Tình 22 Hà Văn Tấn 

5 Trần Ngọc Tuấn  23 Nguyễn Tiến Lực 

6 Trần Anh Văn 24 Nguyễn Quang Khải 

7 Trần Quang Thuyết 25 Ngô Thế Đạt 

8 Chu Văn Thắng 26 Vũ Ngọc Hiếu 

9 Phạm Văn Lãi 27 Trần Anh 

10 Bùi Văn Tiến  28 Trần Xuân Hồng 

11 Vũ Văn Bốn 29 Vũ Văn Tiến 

12 Vũ Thanh Tấn 30 Lê Mạnh Tùng 

13 Hoàng Thị Lý 31 Phạm Ngọc Huấn 

14 Lê Khắc Quảng 32 Vũ Đức Hiếu 

15 Hoàng Văn Nam 33 Chu Cộng Hòa 

16 Nguyễn Văn Của 34 Đào Ngọc Cảnh 

17 Nguyễn Hà Trịnh 35 Nguyễn Tuấn Anh 

18 Đặng Đức Thắng 36 Lại Thị Ngân 
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Phụ lục 3: Các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng tần số vô tuyến điện 

 

STT Tên  tổ chức, doanh nghiệp được kiểm tra Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

1 Công ty Cổ phần Xi măng Hoàng Long 

Thanh tra Sở 

TT&TT 

Trung tâm TSVTĐ KV I, 

Phòng BC-VT-CNTT, 

phòng VH&TT các 

huyệnKim Bảng,Thanh 

Liêm, TP Phủ lý, TX Duy 

Tiên. 

Tháng 

6/2023 

2 Công ty CP Đại Tín Thành Nam Chi nhánh Hà Nam 

3 Công ty Cổ phần Vận tải Kim Khánh (Taxi Kim Khánh) 

4 Công ty TNHH Thành Công Hà Nam (taxi Thành Công) 

Trung tâm TSVTĐ KV I, 

Phòng VH&TT Phủ Lý, 

Phòng BC-VT-CNTT,  

 

Sở Giao thông Vận tải  

5 Công ty TNHH vận tải Sao Mai (taxi Sao Mai) 

6 
Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và du lịch Nguyên 

Minh tại Hà Nam 

7 Công ty TNHH MTV Mai Linh Hà Nam (taxi Mai Linh) 
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Phụ lục 4: Kiểm tra lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm 

 
 

STT Tên  tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được kiểm tra 
Đơn vị chủ 

trì 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

1 Công ty Cổ phần In Hà Nam Chi cục Thuế 

KV Phủ Lý- 

Kim Bảng 
Sở TT&TT (Đội liên 

ngành), 

 Ban Quản lý các KCN 

Năm 2023  2 Công ty TNHH TM&DV An Bảo Nguyên 

3 Công ty TNHH Bao bì  YFY Hà Nam 
Cục thuế tỉnh 

 

4 Công ty TNHH In - Quảng cáo Ngọc Trung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh tra  

Sở TT&TT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng TT-BC-XB;  

Cục Quản lý thị trường 

tỉnh Hà Nam;  

Phòng PA03- Công an 

tỉnh;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 11, 

12/2023 

5 Công ty Cổ phần sách và Thiết bị trường học Hà Nam 

6 Công ty TNHH Thương mại và Dich vụ Quảng cáo Xuân Tú 

7 Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo Tuấn Khanh 

8 Công ty TNHH Sơn Thiệp 

9 Công ty TNHH in và quảng cáo Trung Nga 

10 Công ty TNHH Việt Nam Kyodo Seihan Printing 

11 Công ty TNHH HH DREAM PRINTING 

12 Đặng Minh Thuận 

13 Phạm Đức Thắng 

14 Vũ Thị Thu Hương 

15  Đỗ Xuân Hải 
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16  Đỗ Quang Khải  Ban Quản lý các Khu 

công nghiệp. 
17  Vũ Thị Thu Hà 

18  Phan Văn Lợi 

19  Vũ Thị Tâm 

20  Trần Thanh Hải 

21  Nguyễn Thị Mai Hương 

22  Ngô Thị Hạnh 

23  Vũ Thị Mai 

24  Trần Thị Thu Hằng 

25  Nguyễn Văn Vinh 

26  Vũ Thị Nga 

27  Lý Trần Sinh 

28  Lê Đình Hải 

29  Photocopy Tính Vân 

30  Photocopy Thành Vân 

31  Photocopy Ngọc Thắng 
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